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1. Tên khóa học 

 Cập nhật, bổ sung kiến thức y học cổ truyền và y học hiện đại trong 

chẩn đoán, điều trị một số bệnh lý thường gặp. 

2. Đối tượng đào tạo 

 Đây là chương trình đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về y học cổ 

truyền, áp dụng đối với viên chức là Bác sĩ đang thực hiện công tác khám bệnh, 

chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các cơ sở y tế trong tỉnh Cao Bằng. 

3. Mục tiêu khóa học 

3.1. Mục tiêu chung 

 Nhằm đáp ứng yêu cầu cập nhật, nâng cao những kiến thức chuyên môn 

về y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại trong chẩn đoán, điều trị một số 

bệnh lý thường gặp. 

 Thực hiện nghĩa vụ của cán bộ y tế về Cập nhật kiến thức y khoa liên tục 

theo Điều 22 Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

- Kiến thức 

  Cập nhật phương pháp mới, liệu pháp mới, kỹ thuật mới…của Bộ Y tế, 

Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục Y Dược cổ truyền trong việc kết hợp y học 

cổ truyền và y học hiện đại trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý thường 

gặp tại Bệnh viện ĐKYDCT-PHCN tỉnh Cao Bằng. 

- Kỹ năng 

  Vận dụng được những kiến thức cơ bản của Y học cổ truyền và Y học 

hiện đại trong điều trị một số bệnh lý thường gặp tại Bệnh viện. 

 - Áp dụng được phương pháp mới, liệu pháp mới, kỹ thuật mới đúng với 

quy định, từng bệnh lý đã nêu. 

- Thái độ 

 + Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe người bệnh. 

Tôn trọng, cảm thông và hết lòng phục vụ người bệnh. 
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 +  Coi trọng việc kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại. 

 + Thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp. 

4. Chương trình chi tiết  

  (có chương trình chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo) 

5. Tên tài liệu dạy - học 

 - Tên tài liệu chính thức:  

  Cập nhật chẩn đoán, điều trị, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại 

trong một số bệnh lý thường gặp. 

- Tài liệu đọc thêm cho học viên:  

 (1). Thông tư số 05/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ Y tế ban 

hành danh mục thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền 

thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế.  

 (2). Thông tư số 13/VBHN-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế 

ban hành danh mục thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ 

truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế.  

 (3). Quyết định số 3109/QĐ-BYT ngày 19/08/2014 của Bộ Y tế Ban hành 

Tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị chuyên ngành Phục hồi 

chức năng" 

 (4). Quyết định số 5643/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc Ban hành tài liệu Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về tai 

mũi họng  

 (5). Quyết định số 2279/QĐ-BYT ngày 02/6/2017 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Cấy chỉ và Laser châm 

chuyên ngành Châm cứu 

 (6). Quyết định số 5480/ QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế về 

việc Ban hành Tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật 

chuyên ngành y học cổ truyền 

 (7). Quyết định số 5013/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế về việc 

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y 

học cổ truyền với y học hiện đại” tập I 

   (8). Quyết định Số: 3553/QĐ-BYT ngày 14/11/2025 của Bộ Y tế về việc 

Ban hành Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Phục hồi 

chức năng-Tập 1” 

  (9). Quyết định số 3192/QĐ-BYT ngày 31 tháng 08 năm 2010 của Bộ Y 

tế về việc Ban hành tài liệu Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Tăng huyết 

áp. 

 (10). Quyết định số 5737/QĐ-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y 

tế về việc Ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật phục hồi chức năng. 
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 (11). Quyết định số 5643/QĐ-BYT ngày 31 tháng 08 năm 2015 của Bộ Y 

tế về việc Ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một 

số bệnh về Tai mũi họng”. 

 (12). Quyết định số 3874/QĐ-BYT ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Bộ Y 

tế về việc Ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính”. 

 (13). Quyết định số 2539/QĐ-BYT ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Bộ Y 

tế về việc Ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật điều trị bằng ôxy cao 

áp. 

 (14). Quyết định số 26/2008/QĐ-BYT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ 

Y tế về việc Ban hành quy trình kỹ thuật y học cổ truyền. 

 (15). Quyết định số 4416/QĐ-BYT  ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y 

tế về việc Ban hành tài liệu chuyên môn  “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các 

bệnh da liễu”. 

 (16). Quyết định số 3558/QĐ-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Bộ Y 

tế về ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng các bệnh lý 

hệ tiêu hóa” 

 (17). Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành 

Châm cứu – Bộ Y tế ( Ban hành kèm theo Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 12 

tháng 3 năm 2013 của Bộ Y tế). 

 (18). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp (Ban hành 

theo Quyết định số 361/QĐ-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế- năm 2014). 

 (19). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, nhà xuất bản Y học 

- Năm 2010 (Bệnh viện Bạch Mai). 

 (20). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, nhà xuất bản Y học 

Năm 2011 (Bệnh viện Bạch Mai). 

 (21). “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Bệnh Nội khoa”. Cẩm nang 

nghiệp vụ của bác sĩ lâm sàng. Nhà xuất bản Y học – Năm 2012 (Bệnh viện 

Bạch Mai). 

 (22). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa- Năm 2015 (Bệnh 

viện Bạch Mai). 

 (23). “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Bệnh Nội khoa” Cẩm nang nghiệp 

vụ của bác sĩ lâm sàng. Nhà xuất bản Y học năm 2017 (Bệnh viện Bạch Mai). 

 (24). Bệnh học nội khoa Y học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học (Năm 

2017). 

 (25). Bệnh học nội khoa tập 1, Nhà xuất bản Y học (Năm 2018). 

 (26). Khuyến cáo của Phân hội Tăng huyết áp - Hội tim mạch quốc gia 

việt nam (VSH/VNHA) (2022) về chẩn đoán & điều trị Tăng huyết áp  
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 (27).  Khuyến cáo của hội Tim mạch học Việt Nam, điều trị rối loạn lipid 

máu năm 2024. 

 (28). Các tác giả 

 - Hồ Hữu Lương (2005). "Liệt mặt", Bệnh thần kinh ngoại vi, Nhà xuất 

bản Y học. 

 - Hoàng Bảo Châu (2006). Nội khoa học cổ truyền. Nhà xuất bản Y học. 

 - Nguyễn Nhược Kim, Trần Quang Đạt (2013). Châm cứu và các 

phương pháp không dùng thuốc, Nhà xuất bản y học. 

 - Tạ Văn Bình: “Bệnh mày đay (ẩn chẩn)”, Bệnh học ngoại- phụ y học cổ 

truyền, tr140-146 Bộ y tế, Nxb y học, 2008 

 - Trần Văn Kỳ : “ Mề đay” , NGOẠI KHOA ĐÔNG Y, tr156-160, Nxb Y 

học chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, 2002. 

 - Nguyễn Thị Ngọc Lan (2012), Viêm khớp dạng thấp. Bệnh học cơ 

xương khớp nội khoa, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 9 – 35. 

6. Phương pháp dạy - học:  

  Phương pháp: Thuyết trình ngắn tích cực hóa học viên kết hợp với 

phương pháp thảo luận nhóm, đóng vai, tình huống giả định, xử lý tình huống…. 

7. Tiêu chuẩn giảng viên và trợ giảng: 

7.1. Tiêu chuẩn giảng viên và trợ giảng cho khóa học 

 - Có kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu 24 tháng liên tục đến thời điểm 

giảng dạy phù hợp với chuyên ngành giảng dạy, trình độ chuyên môn không 

được thấp hơn trình độ của học viên tham gia khóa đào tạo. 

 - Giảng viên đào tạo thực hành lâm sàng phải có chứng chỉ hành nghề/ 

Giấy phép hành nghề và phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với chương 

trình, đối tượng cập nhật kiến thức y khoa liên tục 

 - Giảng viên cập nhật kiến thức y khoa liên tục phải được đào tạo về 

phương pháp dạy - học y học theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với giảng viên 

đào tạo thực hành lâm sàng phải được bồi dưỡng về phương pháp dạy - học lâm 

sàng theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy học lâm sàng 

cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ. 

7.2. Số lượng giảng viên và trợ giảng cần cho khóa học 

 - Dạy lý thuyết: 03 giảng viên 

 - Dạy thực hành: 03 giảng viên 

 - Thực hành theo từng nhóm nhỏ, tối đa 15- 20 học viên/nhóm 

 - Danh sách giảng viên và trợ giảng (có Ds tại phụ lục 3 kèm theo) 
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 8. Thiết bị, học liệu cho khóa học 

 - Hội trường: 

  + Hội trường lớn: Đảm bảo đủ bàn học cho 60 học viên 

  + Hội trường nhỏ: Đảm bảo đủ bàn học cho 20 học viên 

 - Có màn hình, máy chiếu, ti vi, máy tính kết nối. 

 - Bộ tranh châm cứu, tranh xoa bóp bấm huyệt, máy điện châm, đèn hồng 

ngoại.. 

 - Văn phòng phẩm phục vụ lớp học: Bảng, bút viết bảng, giấy A0, bút 

lông, thước kẻ, giấy màu, giấy nhớ, kéo…  

9. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình 

9.1. Tổ chức khóa học 

 Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn. Mỗi khóa đào tạo cập nhật kiến thức y khoa 

liên tục sẽ thực hiện cập nhật từ 3-4 nội dung. (có Chương trình và tài liệu cụ 

thể cho mỗi khóa học). 

 - Đơn vị chủ trì thực hiện: Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi 

chức năng tỉnh Cao Bằng. 

 - Kinh phí (do học viên đóng góp, mức học phí…..) 

 - Thông báo tuyển sinh công khai đăng tải trên trang Web Bệnh viện. 

 - Cách thức tuyển sinh: Gửi thông báo tuyển sinh đến các đơn vị y tế 

trong tỉnh. 

 - Địa điểm tổ chức khóa học: Tại Hội trường tầng 3, nhà B1, Bệnh viện 

Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Cao Bằng 

 - Lớp học có 01 cán bộ quản lý và 01 cán bộ phụ trách chuyên môn đồng 

thời là tư vấn hỗ trợ học tập cho học viên. 

 - Điều kiện mở lớp:  

 + Có Chương trình và  tài liệu cập nhật kiến thức y khoa liên tục đã được 

Hội đồng (Tổ thẩm định) chuyên môn thẩm định và phê duyệt. 

 + Có đủ nhân lực thực hiện giảng dạy theo quy định 

 + Có đủ số lượng học viên đăng ký tham dự (có từ 30 người/ 1 lớp trở 

lên) 

 + Có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ lớp học. 

 - Số lượng học viên: Từ 30 - 50 người/01 lớp 

 - Hình thức: Học lý thuyết kết hợp với thực hành (xử lý tình huống, đóng 

vai, giả định, …)  tại Hội trường 
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9.2. Phân bố thời gian học 

 - Khai giảng, bế giảng trong giờ lý thuyết 

 - Kiểm tra: Thời gian lấy trong giờ thực hành 

 - Học lý thuyết: 12 tiết/ 1 lớp 

 - Thực hành: 12 tiết/ 1 lớp 

10. Đánh giá và cấp giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục: 

10.1. Đánh giá sự chuyên cần:  

 - Học lý thuyết chỉ cho phép vắng mặt không quá 10%. Học viên tham gia 

dự lý thuyết ký tên vào bảng điểm danh mỗi buổi học. 

 - Thực hành: Học thực hành không được vắng mặt, trong trường hợp bất 

khả kháng thì phải học bù. 

10.2. Đánh giá thường xuyên 

 Giảng viên đánh giá trực tiếp học viên sau mỗi bài giảng 

10.3.  Đánh giá kết thúc 

 - Nội dung: Tổng hợp kiến thức toàn khóa 

 - Hình thức kiểm tra: Học viên làm bài Test 

10.4. Cấp giấy chứng nhận 

- Các điều kiện học viên cần đạt để được cấp Giấy chứng nhận:  

 + Tính chuyên cần: học lý thuyết cho phép vắng mặt không quá 10%, học 

thực hành không được vắng mặt, trong trường hợp bất khả kháng thì phải học 

bù. 

 + Điểm đạt về lý thuyết, về thực hành kỹ năng cuối khóa, lưu ý nếu đánh 

giá lý thuyết thì điểm đạt tối thiếu là 60%, điểm đạt về thực hành kỹ năng trong 

nghề y > 60%. 

 - Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo sẽ được cấp cho các học 

viên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khóa học như đã nêu ở trên. 

11. Chỉ tiêu thực hành (kỹ năng cần đạt khi kết thúc khoá học). 

    (Có phụ lục 2 kèm theo). 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế (b/c); 
- Ban Giám đốc Bệnh viện;  

- Các khoa, phòng Bệnh viện; 

- Lưu: VT, KHTH. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quỳnh Anh 
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Phụ lục 1 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

 

Số 

TT 

 

Tên bài 
Mục tiêu bài học 

Số tín chỉ/tiết học 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành 

Lab BN 

Chuyên đề I: Cập nhật chẩn đoán, điều trị, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong một số bệnh 

lý về tim mạch 
    

1 

 

Bài 1: 

Tăng 

huyết 

áp vô 

căn 

1. Trình bày được định nghĩa, phân loại, nguyên nhân bệnh Tăng huyết áp theo Y học hiện 

đại. 

2. Trình bày được chẩn đoán, điều trị Tăng huyết áp theo Y học hiện đại. 

3. Phân tích  được nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh bệnh Tăng huyết áp theo Y học cổ truyền. 

4. Phân tích được triệu chứng, chẩn đoán, phương pháp điều trị cho từng thể bệnh Tăng 

huyết áp theo Y học cổ truyền. 

5. Liệt kê được các dịch vụ kỹ thuật được chỉ định để điều trị bệnh Tăng huyết áp theo Y 

học hiện đại và Y học cổ truyền. 

8 4 2 2 

2 

Bài 2: 

Di 

chứng 

bệnh 

mạch 

máu 

não 

1. Trình bày được định nghĩa, nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán, phương pháp 

điều trị di chứng bệnh mạch máu não theo Y học hiện đại. 

2. Trình bày được triệu chứng, chẩn đoán, phương pháp điều trị cho từng thể di chứng bệnh 

mạch máu não theo Y học cổ truyền. 

3. Liệt kê được các dịch vụ kỹ thuật được chỉ định để điều trị di chứng bệnh mạch máu não 

theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền. 

4. Nêu được mục tiêu điều trị, phác đồ điều trị bằng Y học hiện đại và Y học cổ truyền trong 

các tình huống. 

 

8 4 2 2 
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Chuyên đề II: Cập nhật chẩn đoán, điều trị, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong một số bệnh 

lý về dây thần kinh thường gặp. 
    

3 

Bài 3: 

Bệnh 

dây 

thần 

kinh 

mặt 

1. Nêu được các nguyên nhân chính gây liệt dây thần kinh VII ngoại biên 

2. Mô tả được triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh 

3. Trình bày được các thuốc điều trị và cách thức điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên 

8 4 2 2 

4 

 

Bài 4: 

Bệnh 

đau 

thần 

kinh 

liên 

sườn 

1. Trình bày được định nghĩa, nguyên nhân, triệu chứng, nguyên tắc điều trị bệnh đau thần 

kinh liên sườn theo Y học hiện đại. 

2. Trình bày được triệu chứng, chẩn đoán, phương pháp điều trị cho từng thể bệnh đau thần 

kinh liên sườn theo Y học cổ truyền. 

3. Liệt kê được các dịch vụ kỹ thuật được chỉ định để điều trị bệnh đau    thần kinh liên sườn 

theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền. 

4. Nêu được mục tiêu điều trị, phác đồ điều trị bằng Y học hiện đại và Y học cổ truyền trong 

các tình huống. 

8 4 2 2 

5 

 

Bài 5: 

Đau 

thần 

kinh 

tọa 

1. Trình bày được định nghĩa, nguyên nhân, triệu chứng, nguyên tắc điều trị bệnh đau thần 

kinh tọa theo Y học hiện đại. 

2. Trình bày được triệu chứng, chẩn đoán, phương pháp điều trị cho từng thể bệnh đau thần 

kinh tọa theo Y học cổ truyền. 

3. Liệt kê được các dịch vụ kỹ thuật được chỉ định để điều trị bệnh đau thần kinh tọa theo Y 

học hiện đại và Y học cổ truyền. 

4. Nêu được mục tiêu điều trị, phác đồ điều trị bằng Y học hiện đại và Y học cổ truyền trong 

các tình huống. 

8 4 2 2 
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Chuyên đề III: Cập nhật chẩn đoán, điều trị, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong một số bệnh 

lý về cơ - xương - khớp thường gặp. 
    

6 

Bài 5: 

Hội 

chứng 

cổ-Vai- 

Cánh 

tay  

1. Trình bày được định nghĩa, nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị hội chứng cổ 

- vai - cánh tay theo Y học hiện đại. 

2. Trình bày  được định nghĩa, nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị cho từng thể 

bệnh của hội chứng cổ - vai - cánh tay theo Y học học cổ truyền. 

3. Liệt kê được các dịch vụ kỹ thuật được chỉ định để điều trị hội chứng cổ - vai - cánh tay 

theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền. 

8 4 2 2 

7 

 

Bài 7: 

Thoái 

hóa 

khớp 

gối 

 

1. Trình bày được định nghĩa, nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán, phương pháp 

điều trị bệnh thoái hóa khớp gối theo Y học hiện đại. 

2. Trình bày triệu chứng, chẩn đoán, phương pháp điều trị cho từng thể bệnh thoái hóa khớp 

gối theo Y học cổ truyền. 

3. Liệt kê được các dịch vụ kỹ thuật được chỉ định để điều trị bệnh thoái hóa khớp gối theo 

Y học hiện đại và Y học cổ truyền. 

4. Nêu được mục tiêu điều trị, phác đồ điều trị bằng Y học hiện đại và Y học cổ truyền trong 

các tình huống. 

8 4 2 2 

8 

Bài 8: 

Đau 

cột 

sống 

thắt 

lưng 

 

1. Trình bày được nguyên nhân gây đau cột sống thắt lưng theo YHHĐ và YHCT. 

2. Trình bày được các thể lâm sàng và hướng điều trị đau cột sống thắt lưng theo Y học cổ 

truyền. 

3. Liệt kê được phương pháp điều trị đau cột sống thắt lưng kết hợp Y học hiện đại và Y học 

cổ truyền. 

4. Nêu được các biện pháp phòng bệnh đối với đau cột sống thắt lưng. 

8 4 2 2 
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9 

 

Bài 9: 

Viêm 

khớp 

dạng 

thấp 

 

1. Trình bày được định nghĩa, nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán, phương pháp 

điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp theo Y học hiện đại. 

2. Trình bày triệu chứng, chẩn đoán, phương pháp điều trị cho từng thể bệnh viêm khớp 

dạng thấp theo Y học cổ truyền. 

3. Liệt kê được các dịch vụ kỹ thuật được chỉ định để điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp 

theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền. 

4. Nêu được mục tiêu điều trị, phác đồ điều trị bằng Y học hiện đại và Y học cổ truyền trong 

các tình huống. 

8 4 2 2 

Chuyên đề IV: Cập nhật chẩn đoán, điều trị, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong một số bệnh 

lý về hệ tiêu hóa thường gặp. 
    

10 

 

Bài 10: 

Bệnh 

trĩ 

 

 

 1. Trình bày được chẩn đoán xác đinh bệnh Trĩ theo Y học hiện đại. 

2. Trình bày được phân độ bệnh Trĩ theo Y học hiện đại. 

3. Trình bày  được các phương pháp điều trị bệnh Trĩ theo Y học hiện đại 

4. Phân tích được triệu chứng, chẩn đoán, phương pháp điều trị cho từng thể bệnh Trĩ theo Y 

học cổ truyền. 

5. Liệt kê được các dịch vụ kỹ thuật được chỉ định để điều trị bệnh Trĩ theo Y học cổ truyền. 

8 4 2 2 

11 

Bài 11: 

Viêm 

dạ dày 

và Tá 

tràng 

 

1. Nêu được các nguyên nhân chính gây loét dạ dày tá tràng 

2. Mô tả được triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh 

3. Trình bày được các thuốc điều trị và cách thức điều trị loét dạ dày tá tràng 

8 4 2 2 
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Chuyên đề V: Cập nhật chẩn đoán, điều trị, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong một số bệnh 

lý về rối loạn chuyển hóa và bệnh dị ứng thường gặp. 
    

12 

Bài 12: 

Rối 

loạn 

chuyển 

hóa 

Lipopro

tein và 

tình 

trạng 

tăng 

Lipid 

máu 

khác 

1. Trình bày được định nghĩa, chẩn đoán và nguyên nhân rối loạn chuyển hóa lipoprotein và 

tình trạng tăng lipid máu khác theo Y học hiện đại. 

2. Trình bày được mục tiêu và nguyên tắc điều trị rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình 

trạng tăng lipid máu khác theo Y học hiện đại. 

3. Trình bày  được định nghĩa, nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, phương pháp điều trị 

cho từng thể rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác theo Y học cổ 

truyền. 

8 4 2 2 

13 

 

Bài 13: 

Bệnh 

Gout 

1. Trình bày được định nghĩa, , nguyên nhân bệnh Gút theo Y học hiện đại. 

2. Trình bày được chẩn đoán, điều trị bệnh Gút theo Y học hiện đại. 

3. Phân tích  được nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh bệnh Gút theo Y học cổ truyền. 

4. Phân tích được triệu chứng, chẩn đoán, phương pháp điều trị cho từng thể bệnh Gút theo 

Y học cổ truyền. 

5. Liệt kê được các dịch vụ kỹ thuật được chỉ định để điều trị bệnh Gút theo Y học cổ 

truyền. 

8 4 2 2 

14 

Bài 14: 

Mày 

đay 

1. Hiểu được bệnh nguyên và bệnh sinh của bệnh mày đay theo y học hiện đại và y học cổ 

truyền. 

2. Chẩn đoán và điều trị bệnh mày đay theo y học hiện đại. Các thể bệnh của mày đay và 

điều trị theo y học cổ truyền 

8 4 2 2 
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Chuyên đề VI: Cập nhật chẩn đoán, điều trị, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong bệnh lý về 

Hô hấp và Tiết niệu thường gặp. 
    

15 

 

Bài 15: 

Bí đái  

cơ 

năng 

1. Trình bày được định nghĩa, nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh bí đái cơ năng theo Y học 

hiện đại. 

2. Trình bày  được định nghĩa, nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị cho từng thể 

bệnh của bí đái cơ năng  theo Y học học cổ truyền. 

3. Xử trí đúng tình huống giả định (chẩn đoán, pháp phương điều trị bằng  phương pháp y 

học cổ truyền) 

8 4 2 2 

16 

Bài 16: 

Bệnh 

phổi 

tắc 

nghẽn 

mãn 

tính 

1.Trình bày được định nghĩa, nguyên nhân, các triệu chứng lâm sàng, phân loại giai đoạn 

bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính theo Y học hiện đại. 

2. Trình bày được triệu chứng, chẩn đoán, pháp phương điều trị cho từng thể bệnh phổi tắc 

nghẽn mãn tính (khái thấu) theo Y học cổ truyền 

3.Liệt kê được các dịch vụ kỹ thuật được chỉ định để điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính 

theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền 

4. Nêu được cách phòng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính 

8 4 2 2 

 

Ôn tập, 

kiểm tra 

đánh giá 

Test trước giảng,  

Test sau giảng Tính trong  

thời lượng giảng 

5 
Khai 

giảng/ 

bế giảng 

Ban tổ chức lớp tập huấn 

 Tổng số tín chỉ/tiết 128 64 32 32 

 



13 
 

Phụ lục 2 

CHỈ TIÊU THỰC HÀNH  

(KỸ NĂNG CẦN ĐẠT KHI KẾT THÚC KHOÁ HỌC) 

 

TT 

KN 
Tên Bài 

Số tín 

chỉ/tiết 

TH 

Kỹ năng/ thủ thuật 

 

Chỉ tiêu thực hành Số lần 

tối thiểu đạt/ 1 học viên 

Labo/ 

tại lớp 

học 

BV (bệnh nhân) 

Kiến 

tập 
Phụ 

Tự 

làm 

1 

Bài 1:Tăng huyết áp vô căn 

Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 1  

2 

Nhận định cụ thể trên ca bệnh cần chỉ định 

thêm Cận lâm sàng gì? 
2 0 0 2 

2 Chẩn đoán và điều trị theo YHHĐ  trên ca 

bệnh 
2 0 0 2 

3 Chẩn đoán và điều trị theo Y học cổ truyền ca 

bệnh. 
2 0 0 2 

4 

Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 2 
2 

Các Xét nghiệm cận lâm sàng cần làm trên ca 

bệnh. 
2 0 0 2 

5 Chẩn đoán và điều trị theo YHHĐ trên ca 

bệnh. 
2 0 0 2 

6 Biện chứng luận trị và đưa ra chẩn đoán, pháp, 

phương điều trị theo Y HCT ca bệnh 
2 0 0 2 

7 
Bài 2:Di chứng bệnh  

mạch máu não 

Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 1  

 

2 

Nhận định cụ thể trên ca bệnh cần chỉ định 

Cận lâm sàng gì? 
2 0 0 2 

8 Chẩn đoán và điều trị theo YHHĐ ở ca bệnh. 2 0 0 2 
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9 
Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 2 
2 

Chẩn đoán theo YHCT ca bệnh . 2 0 0 2 

10 Các phương pháp điều trị bằng YHCT ca bệnh  2 0 0 2 

11 Bài 3:Bệnh dây thần kinh mặt 

(khẩu nhãn oa tà) 

Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 1  

2 
Chẩn đoán, điều trị theo YHHĐ ca bệnh  2 0 0 2 

12 Chẩn đoán theo YHCT, pháp phương điều trị . 2 0 0 2 

13 

Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 2 
2 

Chẩn đoán xác định theo YHHĐ ca bệnh 2 0 0 2 

14 Điều trị ca bệnh theo YHHĐ 2 0 0 2 

15 Chẩn đoán, pháp điều trị ca bệnh theo YHCT 2 0 0 2 

16 Bài 4: Bệnh đau thần kinh liên 

sườn 

Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 1  

2 
Mục tiêu điều trị ca bệnh  2 0 0 2 

17 Phác đồ điều trị bằng YHHĐ ở ca bệnh 2 0 0 2 

18 

Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 2 

 

 

 

 

2 

 

 

Nhận định cụ thể trên ca bệnh cần chỉ định Cận 

lâm sàng gì? 
2 0 0 2 

19 Chẩn đoán  theo YHCT ca bệnh.  2 0 0 2 

20 Pháp điều trị và các phương pháp điều trị bằng 

YHCT ca bệnh. 
2 0 0 2 

21 
Trên bệnh nhân này có yếu tố nguy cơ tim 

mạch không 

 

2 0 0 2 
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22 

Bài 5: Đau thần kinh tọa 

Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 1  

 

2 

Mục tiêu điều trị trên ca bệnh 2 0 0 2 

23 Đưa ra được phác đồ điều trị ca bệnh theo Y 

học hiện đại. 
2 0 0 2 

24 Chẩn đoán, pháp điều trị và các phương pháp 

điều trị bằng Y học cổ truyền của ca bệnh 
2 0 0 2 

29 Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 2 

 

 

2 

Chẩn đoán, pháp điều trị và các phương pháp 

điều trị bằng Y học cổ truyền ca bệnh  
2 0 0 2 

30 Phác đồ điều trị bằng Y học hiện đại trên bệnh 2 0 0 2 

31 
Bài 6:Hội chứng cổ - Vai - 

 Cánh tay 

Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 1  

2 

Mục tiêu điều trị trên ca bệnh 2 0 0 2 

32 Chẩn đoán xác định trên ca bệnh 2 0 0 2 

33 Phác đồ điều trị bằng Y học hiện đại ca bệnh 2 0 0 2 

34 

Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 2 
2 

Nhận định cụ thể trên người bệnh cần chỉ định 

Cận lâm sàng  ca bệnh  
2 0 0 2 

35 Chẩn đoán  theo YHCT ca bệnh  2 0 0 2 

36 Pháp điều trị và các phương pháp điều trị bằng 

YHCT ca bệnh  
2 0 0 2 

37 Bài 7:Thoái hóa khớp gối 

Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 1  

2 
Mục tiêu điều trị ca bệnh  2 0 0 2 

38 Phác đồ điều trị bằng YHHĐ ở ca bệnh. 2 0 0 2 

39 
Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 2 
2 

Nhận định cụ thể trên ca bệnh cần chỉ định 

Cận lâm sàng gì? 
2 0 0 2 

40 Chẩn đoán  theo YHCT ca bệnh  2 0 0 2 
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41 Các phương pháp điều trị bằng YHCT ca bệnh  2 0 0 2 

42 Bài 8: 

Đau cột sống thắt lưng 

Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 1  

2 Qua các dữ liệu của ca bệnh, cần thêm thông 

tin gì để đưa ra hướng chẩn đoán và điều trị 
2 0 0 2 

43   Chẩn đoán sơ bộ theo YHCT và đưa ra 

phương pháp điều trị tạm thời 
2 0 0 2 

44  

Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 2 
2 

Hãy chẩn đoán sơ bộ theo YHCT?  2 0 0 2 

45 Hãy chỉ ra pháp điều trị? 2 0 0 2 

46   Điều trị cụ thể bằng YHCT 2 0 0 2 

47 
Bài 9:Viêm khớp dạng thấp 

Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 1 2 

Đánh giá lâm sàng trên ca bệnh 2 0 0 2 

48 Các xét nghiệm cận lâm sàng nào cần làm trên 

ca bệnh 
2 0 0 2 

49 Chẩn đoán xác định cần dựa theo tiêu chuẩn 

nào? 
    

50 Hướng Điều trị đối với BN này 2 0 0 2 

51 Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 2 

 

2 Chẩn đoán (Bệnh danh, bát cương, tạng phủ, 

nguyên nhân).  
2 0 0 2 

52  Pháp điều trị. Phương dược (bài thuốc cổ 

phương) theo Y học cổ truyền 
2 0 0 2 

53 
Bài 10: Bệnh trĩ 

Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 1 

2 
Phác đồ điều trị bằng YHHĐ ở  ca bệnh 2 0 0 2 

54 Chẩn đoán, pháp, phương điều trị bệnh trĩ theo 

YHCT ca bệnh 
2 0 0 2 
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55 
 

Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 2 
2 

Nhận định cụ thể trên ca bệnh cần chỉ định 

Cận lâm sàng gì? 
2 0 0 2 

56 Chẩn đoán  theo YHCT ca bệnh   2 0 0 2 

57 Pháp điều trị và các phương pháp điều trị bằng 

YHCT ca bệnh 
2 0 0 2 

58 Bài 11:Viêm dạ dày  

và Tá tràng 

Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 1 
2 

Nhận định cụ thể trên ca bệnh cần chỉ định 

thêm Cận lâm sàng gì? 
2 0 0 2 

59 Chẩn đoán và hướng điều trị theo YHHĐ ca 

bệnh 
2 0 0 2 

60 Chẩn đoán và điều trị theo Y học cổ truyền ca 

bệnh 
2 0 0 2 

61 Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 2 2 

Chẩn đoán và hướng điều trị theo YHHĐ  ca 

bệnh 
2 0 0 2 

62 chẩn đoán, pháp, phương điều trị theo Y học 

cổ truyền ở ca bệnh 
2 0 0 2 

63 Bài 12:Rối loạn chuyển hóa 

Lipoprotein và tình trạng tăng 

Lipid máu khác 

Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 1 

2 

Phân tầng nguy cơ tim mạch trên ca bệnh  2 0 0 2 

64 Mục tiêu điều trị ca bệnh 2 0 0 2 

65 Các bước can thiệp điều trịca bệnh 2 0 0 2 

66 

Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 2 
2 

Mục tiêu và phương án điều trị ca bệnh  theo 

YHHĐ. 
2 0 0 2 

67 Chẩn đoán thể bệnh, biện chứng luận trị và 

phương dược ca bệnh  theo Y học cổ truyền 
2 0 0 2 
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68 
Bài 13: 

Bệnh Gout 

Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 1 

4 

Nhận định cụ thể trên ca bệnh cần chỉ định 

Cận lâm sàng gì? 
2 0 0 2 

69 Chẩn đoán và điều trị theo YHHĐ ở ca bệnh  2 0 0 2 

70 Chẩn đoán và điều trị theo Y học cổ truyền ở 

ca bệnh 
2 0 0 2 

71 Bài 14: Mày đay 

Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 1 

 

 

 

2 

 

Chẩn đoán và điều trị bệnh nhân trên theo Y 

học hiện đại 
2 0 0 2 

72 Các phương pháp phòng bệnh cho người bệnh 2 0 0 2 

73 Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 2 

 

2 

Chẩn đoán và điều trị bệnh nhân trên theo Y 

học hiện đại 
2 0 0 2 

74 Chẩn đoán và điều trị bệnh nhân trên theo Y 

học cổ truyền 
2 0 0 2 

75 Bài 15: Bí đái cơ năng 

Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 1 

 

2 

Qua các dữ liệu trên ca bệnh cần thêm thông 

tin gì để đưa ra chẩn đoán và phương pháp 

điều trị phù hợp 

2 0 0 2 

76 
Chẩn đoán sơ bộ theo YHCT và đưa ra chẩn 

đoán, phương pháp điều trị theo YHCT ca 

bệnh 

2 0 0 2 

77 
Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh số 2 
2 Anh chị hãy đưa ra chẩn đoán, phương pháp 

điều trị theo YHCT 
2 0 0 2 

78 
Bài 16: Bệnh phổi tắc nghẽn  

mãn tính 

Xử lý tình huống giả định tại lớp 

Ca bệnh  

4 

Qua các triệu chứng của người bệnh trên, bạn 

cần biết thêm thông tin gì để đưa ra hướng 

chẩn đoán và điều trị. 

2 0 0 2 

79 Chẩn đoán sơ bộ theo YHCT và đưa ra 

phương pháp điều trị tạm thời 
2 0 0 2 
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 Tổng 128  158 0 0 158 

 

Phụ lục 3 

DỰ KIẾN 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN VÀ TRỢ GIẢNG 

TT Họ và tên Chức danh 
Số Giấy phép hành 

nghề 

Số Chúng chỉ phương 

pháp Sư phạm y học 

Số Chúng chỉ phương 

pháp Dạy - Học lâm sàng 
Ghi 

chú 

I Giảng viên chính    

1 Võ Thị Bình Bs CKII 000840/CB-GPHN 9523/SĐH-YHN   

2 Mã Thị Thanh Huyền Bs CKI 000597/CB-GPHN 02141/A004 5357/CC- A100  

3 Bế Thị Dành Bs CKI 000610/CB-GPHN '02124/A004 5358/CC -A100  

4 Bế Thị Thanh Hà Bs CKI 000583/CB-GPHN A.09401 '5354/CC- A100  

5 Bạch Thị Mai Hương Bs CKI 000966/CB-GPHN A.09403 DYT/00173/CC-A004  

6 Nguyễn Thị Huệ Bs CKI 000968/CB-GPHN A.09404 5355/CC- A100  

7 Đàm Diệu Linh Bs CKI 000794/CB-GPHN A.09405 5359/CC- A100  

II Giảng viên trợ giảng     

1 Tống Nguyên Hoàng Bs CKI 000971/CB-GPHN  'DYT/00168/CC-A004  

2 Nguyễn Thị Thu Hà Bs CKI 000796/CB-GPHN  5360/CC- A100  

3 Dương Thu Hồng Bs CKI 000599/CB-GPHN A.09402 DYT/00169/CC-A004  

4 Lê Thị Thu Hương Bs CKI 000924/CB-GPHN A.09406   

5 Bế Minh Hằng Bs CKI 000622/CB-GPHN A.09408   

6 Đàm Thị Ban Bs CKI '000793/CB-GPHN A.09426   
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7 Ma Thị Huệ Bs CKI '003003/CB-CCHN A.09425   
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